
1 HS1012658115 Lưu Thanh Vân 0 01/02/2008 TH, THCS VÀ THPT VICTORY 9A2 Xã Hòa Xuân Thôn 5 0944890438 Lưu Bá Phước 0913434477 Mai Thị Dạ Vỹ 0932585659

2 HS1012982163 Trần Thanh Thắng 1 12/12/2008 THCS Đoàn Kết 9A Xã Hòa Khánh THÔN 18 0816879092 Trần Thanh Hùng 0967676872 Quách Thị Bích Hồng 0977983048

3 HS1012651847 Hoàng Vũ Anh Khoa 1 20/08/2008 THCS Hòa Khánh 9C Xã Hòa Khánh Thôn 4 0944870775 Hoàng Phi Sơn 0944870775 Vũ Thị Bích Loan 0337885508

4 HS1012651829 Lê Văn Đạc 1 17/03/2008 THCS Hòa Khánh 9C Xã Hòa Thuận 0867483076 Lê Văn Bảy Nguyễn Thị Xuân Diệu 0338523100

5 HS1012651851 Nguyễn Đình Đức 1 17/10/2008 THCS Hòa Khánh 9C Xã Hòa Khánh Thôn 6 0769454771 Nguyễn Đình Long Hầu Thị Kim Anh 0356243451

6 HS1012995084 Nguyễn Đỗ Bảo Trung 1 08/11/2008 THCS Hòa Phú 9A Xã Hòa Phú Thôn 8 0914245979 Nguyễn Như Triện 0935769476 Đỗ Thị Tuyết Linh 0914245979

7 HS1012995077 Trần Duy Hưng 1 20/10/2008 THCS Hòa Phú 9A Xã Hòa Phú THÔN 10 0355869428 Trần Văn Hùng Nguyễn Thị Thủy 0355869428

8 HS1012995124 H Lê Thị Trà Mi Niê 0 11/08/2007 THCS Hòa Phú 9B Xã Hòa Phú THÔN 11 0815274248 Lê Văn Giang 0358474966 H' Dôi Niê 0941309974

9 HS1012995094 Hồ Bảo Nguyên 1 22/05/2008 THCS Hòa Phú 9B Xã Hòa Phú THÔN 10 0944386437 Hồ Xuân 0949894779 Cao Thị Bích Chi 0949894779

10 HS1012995104 Lương Thị Ngọc Ánh 0 27/10/2008 THCS Hòa Phú 9B Xã Hòa Phú THÔN 1 0889045552 Lương Văn Phúc 0969717589 Đoàn Thị Thắm 0889045552

11 HS1012995111 Nguyễn Ngô Ngọc Quang 1 26/01/2008 THCS Hòa Phú 9B Xã Hòa Phú THÔN 10 0353909890 Nguyễn Bá Quýnh 0353909890 Ngô Thị Kim Mậu 0977507884

12 HS1012995107 Thân Nữ Yến Nhi 0 13/09/2008 THCS Hòa Phú 9B Xã Hòa Phú Thôn 6 0396134825 Thân Tân 0336158475 Trần Thị Thùy Trinh 0396134825

13 HS1012995167 Lưu Thị Kiều Oanh 0 29/09/2008 THCS Hòa Phú 9C Thị trấn Ea T'Ling TDP2 0359569199 Lưu Quốc Hùng Quản Thị Nguyệt

14 HS1012995162 Trần Thị Diệu 0 28/11/2008 THCS Hòa Phú 9C Xã Hòa Phú Thôn 8 Trần Ngọc Lan 0382828509

15 HS1012995206 Đinh Thị Thu Thảo 0 14/03/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Thôn 3 0392278037 Đinh Xuân Trường 0902412199 Triệu Thị Hường

16 HS1012995200 H Na Ri H'đơk 0 05/01/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0383809210 Y Tim Byă 0399556538 Hriệp Hđơk

17 HS1012995202 H Nghiêp - Hđơk 0 04/04/2007 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0869448958 Y  Nang  Byă 0914513384 H Đen - Hđơk 0914513384

18 HS1012995210 Lê Phúc Tài 1 21/05/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Thôn 6 0898383881 Lê Chí Phúc 0898383881 Phùng Thị Vinh 0898383881

19 HS1012995199 Lò Thị Kim Thương 0 15/03/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú THÔN 9 0347692932 Lò Văn Thiện 0359289706 Cà Thị Thu Huyền 0706198385

20 HS1012995207 Nguyễn Thị Kim Hương 0 31/01/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Thôn 13 0332941430 Nguyễn Quốc Hà 0947188034 Nguyễn Thị Niệm 0947188034

21 HS1012995180 Nguyễn Thị Thanh Chúc 0 06/02/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú THÔN 7 0948917237 Nguyễn Trung Thành 0946564547 Phạm Thị Hường 0945005237

22 HS1012995209 Nguyễn Trần Tuyết Nga 0 20/08/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú THÔN 12 0984854801 Nguyễn Văn Dũng 0984854801 Trần Thị Thúy Triều 0813553577

23 HS1012995204 Nguyễn Trung Kiên 1 09/11/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Thôn 8 Nguyễn Văn Cường 0388447396 Nguyễn Thị Mỹ Hảo

24 HS1012995173 Phạm Anh Phong 1 29/09/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú THÔN 12 Phạm Văn Hoàn 0377645678 Nguyễn Thị Lan Anh 0376745678

25 HS1012995198 Tống Kiều Ni 0 06/01/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú THÔN 9 0347557059 Tống Văn Hà 0347557059 Tao Thị Kim Loan 0969795507

26 HS1012995196 Tống Thị Hà Tiên 0 31/07/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú THÔN 9 0964711925 Tống Thanh Tâm 0964711925 Bùi Thị Nhung

27 HS1012995205 Trần Đãi Phong 1 15/09/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Thôn 13 Trần Văn Cương 0935472220 Trần Thị Xuân

28 HS1012995190 Võ Thị Ngọc Xuân 0 15/02/2008 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Thôn 6 0942597372 Võ Hoàng Dũng 0886517275 Lò Thị Ngọc Hà Nhân Ngân

29 HS1012995201 Y Lợi - Adrơng 1 14/11/2007 THCS Hòa Phú 9D Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0367870977 Y Thuyn-hđơk 0367870977 Hđrơh-adrơng

30 HS1012995237 Bùi Trọng Nghĩa 1 31/03/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 10 0399203646 Bùi Văn Cảnh 0399309646 Phạm Thị Thúy Hằng

31 HS1012995233 Đỗ Thị Minh Hậu 0 11/05/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 9 0346886505 Đỗ Quốc Trung 0365512769 Nguyễn Thị Thục 0346886505

32 HS1012995222 Dương Thị Hạ Vi 0 16/09/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 11 0785446612 Dương Đình Hoàng Nguyễn Thị Hòa 0785446612

33 HS1012995242 H Lễ - Hđơk 0 25/03/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0334149201 Y Blươn Brông 0334149201 H Nỡ Hđơk

34 HS1012995243 H'nin - Hđơk 0 14/03/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0382493418 Y Dion Ktul 0398605875 H' Wiêt Hđơk 0369089492

35 HS1012995213 Hồ Thị Mỹ Kiều 0 13/11/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 12 0905965872 Hồ Thanh Thiên 0343689184 Trịnh Thị Lệ Xuân 0905965872

36 HS1012995221 Hồ Thị Mỹ Trang 0 29/01/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 11 0914904593 Hồ Văn Quang 0398117017 Tống Trà Nữ 0819688046

37 HS1012995238 Hoàng Nhật Lương 1 06/01/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 1 0943697484 Hoàng Khải Minh 0914215272 H Dăt Ê Ban 0943697484

38 HS1012995230 Hoàng Trinh Tuyết Chi 0 14/06/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 10 0384861143 Hoàng Văn Trường Nguyễn Thị Thảo

39 HS1012995235 Huỳnh Gia Huy 1 16/09/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú Thôn 6 0976876937 Huỳnh Minh Hưng 0976876937 Đỗ Thị Thay 0392630829

40 HS1012995214 Huỳnh Ngọc Thảo Ngân 0 26/09/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 2 0368464345 Huỳnh Ngọc Đời 0974558438 Tạ Thị Kim Huệ 0368564345

41 HS1012995229 Lê Thế Vui 1 23/09/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 9 0973962074 Lê Thế Minh 0973963074 Lê Thị Do 0971765199

42 HS1012995226 Nguyễn Bảo Trâm 0 23/04/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 7 0949856985 Nguyễn Văn Dũng 0943988347 Trần Thị Nụ 0388536448

43 HS1012995246 Nguyễn Danh Hoàng 1 12/02/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú Thôn 3 0359077632 Nguyễn Danh Thạch 0352819546 Nguyễn Thị Hằng 0359077632

44 HS1012995241 Nguyễn Hoàng Cát Vũ 0 26/08/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 9 0879994224 Nguyễn Đức Hoàng 0944220046 Hoàng Ngọc Thảo 0819994224

45 HS1012995227 Nguyễn Thị Kim Huệ 0 13/11/2007 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 11 0373504586 Nguyễn Văn Đam 0372355667 Nguyễn Thị Cảnh 0373504586

46 HS1012995234 Nguyễn Thị Lan 0 23/11/2007 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 10 Nguyễn Tuyển Phong Nguyễn Thị Đáng 0357494007

47 HS1012995248 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0 29/10/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú Thôn 13 0962280073 Nguyễn Ngọc An 0962280073 Nguyễn Thị Thành 0976732047

48 HS1012995250 Phạm Đại Dương 1 23/12/2007 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 11 0773413155 Phạm Văn Dưỡng Phạm Thị Hương

49 HS1012995231 Thùng Thị Linh Chi 0 27/02/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 9 0354520030 Thùng Hoài Thy 0396124147 Hà Thị Niệm 0354520030

50 HS1012995232 Thùng Thị Thảo Nguyên 0 27/02/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 9 0354520030 Thùng Hoài Thy 0396124147 Hà Thị Niệm 0354520030

51 HS1012995217 Trần Hoàng Đại 1 18/12/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 12 0985239357 Trần Trọng Thủy Hoàng Thị Duyên
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52 HS1012995215 Trần Thị Khánh Ly 0 13/01/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 12 0396706918 Trần Tịnh 0396706918 Thái Thị Vân 0396706918

53 HS1012995236 Trần Thị Thanh Hà 0 20/09/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 9 0852149916 Trần Hữu Hài 0367053331 Lê Thị Thủy 0852149916

54 HS1012995220 Trần Trịnh Minh Tuấn 1 14/04/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú THÔN 11 0378084092 Trần Văn Vinh 0352876322 Trịnh Thị Kim Oanh 0378084092

55 HS1012995244 Y Dlu - Adrơng 1 14/03/2008 THCS Hòa Phú 9E Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0886531217 H'ban Adrong

56 HS1012995270 Cà Nhật Duy 1 30/06/2007 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 9 0942587494 Cá Văn Huong Lò Thị Loan 0338515227

57 HS1012995272 H'đaly - Êya 0 02/02/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú Buôn MBRê 0378384856 Yjoan-bkrông 0343343815 H' Đoan-ê Ya 0378384856

58 HS1012995262 Hoàng Thị Thu Linh 0 29/12/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú Thôn 3 0353879273 Hoàng Văn Thành 0905721603 Trần Thị Loan 0353879273

59 HS1012995267 Hoàng Văn Sáng 1 18/01/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 9 Hoàng Văn Bộ 035 4077161 Hoàng Thị Hương 0393065610

60 HS1012995350 Huỳnh Thị Thùy Trang 0 14/08/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 1 Huỳnh Ngọc Tài 0847177447 Nguyễn Thị Phượng 0977819091

61 HS1012995258 Lê Phạm Thành Long 1 27/02/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 11 Lê Văn Thụy 0376991336 Phạm Thị Điệp 0945211319

62 HS1012995264 Lương Quang Hoàng Điệp 1 26/01/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 1 0379041129 Lương Hạ Vũ 0978130030 Quang Thị Bích Kiều 0379041129

63 HS1012995265 Nguyễn Danh Quyết 1 05/08/2007 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 10 0395 345 874 Nguyễn Danh Quang 0385172618 Nguyễn Thị Mơ 0395345874

64 HS1012995268 Nguyễn Hoàng Lân 1 02/11/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 1 Nguyễn Hoàng Long 0334659822 Hà Thị Ngoãn

65 HS1012995255 Nguyễn Lê Duy 1 26/03/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 2 0354232553 Nguyễn Hoàng Thiên 0976654351 Lê Thị Ngọc Ánh

66 HS1012995261 Nguyễn Phương Hạ Lan 0 04/06/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 12 0389791880 Nguyễn Bá Quuang 0906412181 Nguyễn Thị Tuyết Linh 0906412181

67 HS1012995253 Nguyễn Thị Ngọc Hà 0 10/06/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú 0773422365 Nguyễn Công Quỳnh 0935945898 Nguyễn Thị Lý 0773422365

68 HS1012995275 Nguyễn Văn An 1 05/01/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú Thôn 3 0853825277 Nguyễn Văn Vinh 0906472403 Đỗ Thị Hồng 0395345874

69 HS1012995345 Nguyễn Võ Hoàng Sương 1 25/12/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 11 0794692499 Nguyễn Thanh Sơn 0908633382 Võ Thị Thu Hà 0794692499

70 HS1012995257 Phạm Hoàng Linh 0 16/04/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 7 0987512589 Phạm Đình Việt 0963035136 Hoàng Thị Tân Thư 0987512589

71 HS1012995256 Phạm Huyền Giáng My 0 29/12/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 7 0935792169 Phạm Văn Quy 0935792169 Phạm Thị Thao 0395962039

72 HS1015012927 Phạm Quang Song 1 30/07/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú Thôn 8 Phạm Quang Anh Trần Thị Trang

73 HS1012995263 Trịnh Thị Thanh Huyền 0 02/05/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 12 0905909252 Trịnh Văn Thành 0905909252 Phạm Thị Mỹ Hồng 0989514588

74 HS1012995251 Võ Thị Hồng Ánh 0 18/09/2008 THCS Hòa Phú 9H Xã Hòa Phú THÔN 11 0855208198 Võ Tấn Lanh 0385417581 Nguyễn Thị Oanh 0706053948

75 HS1013759880 Trần Văn Cường 1 28/07/2008 THCS Lạc Long Quân 9B Xã Hòa Khánh Thôn 9 Trần Kim Hùng 0977188983 Đào Thị Lệ 0979197990

76 HS1012667354 H- Phiên Niê 0 19/02/2008 THCS Lê Quý Đôn 9D Xã Dray Sáp BUÔN KUÔP 0355706511 H Bhem Hlong H Nơ Niê
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